
Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm 

công nhận

Trịnh Hoàng Nam BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 5.3 10 400.000  400000 -          

(Lớp: D15CQVT07-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 4.9 10 0 -          

MSV: B15DCVT271 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 3.7 10 0 -          

Ngày sinh: 15/01/1993 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 0.0 10 0 -          

CMT/CC: 113595168) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Nguyễn Tuấn Đạt BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 0,0 9 100.000  100000 -          

(Lớp: D15CQTT01-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - - - - 0 -          

MSV: B15DCTT009 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - - - - 0 -          

Ngày sinh: 19/04/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - - - - 0 -          

CMT/CC: 001097021632) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Lê Kim Hùng BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 0.0 10 400.000  400000 -          

(Lớp: D15CQCN08-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 2.7 10 0 -          

MSV: B15DCCN250 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0,0 10 0 -          

Ngày sinh: 09/08/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 0,0 10 0 -          

CMT/CC: 135812659) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Nguyễn Văn Vinh BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 4.7 10 400.000  400000 -          

(Lớp: D15CQCN10-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 2.8 10 0 -          

MSV: B15DCCN648 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 5,3 10 0 -          

Ngày sinh: 10/06/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 3.6 10 0 -          

CMT/CC: 038097005363) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

2

Đã có chứng chỉ 

Tiếng Anh APTIS 

(điểm thi: B1), cấp 

ngày 15/11/2021, 

thời hạn của chứng 

chỉ: 15/11/2023

3

Đã có chứng chỉ 

Tiếng Anh APTIS 

(điểm thi: B2), cấp 

ngày 10/7/2022, 

thời hạn của chứng 

chỉ: 10/7/2024

4

Đã có chứng chỉ 

Tiếng Anh APTIS 

(điểm thi: B2), cấp 

ngày 10/7/2022, 

thời hạn của chứng 

chỉ: 10/7/2024

Lý do được xét
Số tiền

 phải đóng

Số tiền 

đã đóng
Thừa/Thiếu

1

Đã có chứng chỉ 

Tiếng Anh APTIS 

(điểm thi: B2), cấp 

ngày 21/5/2022, 

thời hạn của chứng 

chỉ: 21/5/2024

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC XÉT CHUYỂN ĐỔI ĐIỂM TIẾNG ANH
(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-HV ngày      /     /2022 của Giám đốc Học viện)

TT Thông tin SV Mã HP Học phần

Hình thức xét Điểm học phần



Hà Văn Nam BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 5.5 10 400.000  400000 -          

(Lớp: D15CQCN07-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 0.0 10 0 -          

MSV: B15DCCN370 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0,0 10 0 -          

Ngày sinh: 02/09/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 0,0 10 0 -          

CMT/CC: 038097012063) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Nguyễn Huy Phong BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 5.1 10 400.000  400000 -          

(Lớp: D15CQCN02-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 0.0 10 0 -          

MSV: B15DCCN409 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 6.3 10 0 -          

Ngày sinh: 20/10/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 5,9 10 0 -          

CMT/CC: 024097011453) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Nguyễn Văn Đông BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 5.2 10 400.000  800000 (400.000) 

(Lớp: D15CQCN04-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 7.0 10 0 -          

MSV: B15DCCN125 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 4.8 10 0 -          

Ngày sinh: 10/03/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 5.5 10 0 -          

CMT/CC: 017335838) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Nguyễn Đình Tân BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 0.0 9 400.000  400000 -          

(Lớp: D15CQQT03-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 5.3 9 0 -          

MSV: B15DCQT155 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 5.2 9 0 -          

Ngày sinh: 10/03/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 0.0 9 0 -          

CMT/CC: 001097033897) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Nguyễn Duy Tuấn Anh BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 0.0 9 400.000  400000 -          

(Lớp: D15TKDPT2 BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 3.1 9 0 -          

MSV: B15DCPT008 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 9 0 -          

Ngày sinh: 05/04/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 1.9 9 0 -          

CMT/CC: 001097025324) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

8

Đã có chứng chỉ 

Tiếng Anh APTIS 

(điểm thi: B1), cấp 

ngày 22/5/2022, 

thời hạn của chứng 

chỉ: 22/5/2024

9

Đã có chứng chỉ 

Tiếng Anh APTIS 

(điểm thi: B1), cấp 

ngày 31/5/2022, 

thời hạn của chứng 

chỉ: 31/5/2024

5

Đã có chứng chỉ 

Tiếng Anh APTIS 

(điểm thi: B2), cấp 

ngày 23/7/2022, 

thời hạn của chứng 

chỉ: 23/7/2024

6

Đã có chứng chỉ 

Tiếng Anh APTIS 

(điểm thi: B2), cấp 

ngày 06/8/2022, 

thời hạn của chứng 

chỉ: 06/8/2024

7

Đã có chứng chỉ 

Tiếng Anh APTIS 

(điểm thi: B2), cấp 

ngày 10/7/2022, 

thời hạn của chứng 

chỉ: 10/7/2024



Đỗ Xuân Hiển BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 0.0 10 400.000  400000 -          

(Lớp: D15PTDPT BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 4.2 10 0 -          

MSV: B15DCPT081 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 10 0 -          

Ngày sinh: 22/01/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 5.2 10 0 -          

CMT/CC: 152167212) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Nguyễn Mậu Huy BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 0.0 10 400.000  400000 -          

(Lớp: D15CQTT01-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 4.8 10 0 -          

MSV: B15DCTT037 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 10 0 -          

Ngày sinh: 19/08/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 0.0 10 0 -          

CMT/CC: 001097034573) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Nguyễn Công Thành BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 4.5 10 400.000  400000 -          

(Lớp: D15CQTT02-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 5.8 10 0 -          

MSV: B15DCTT070 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 5.5 10 0 -          

Ngày sinh: 21/06/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 0.0 10 0 -          

CMT/CC: 013399326) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Trần Thị Ngọc BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 0.0 9 400.000  400000 -          

(Lớp: D15CQKT04-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 5.1 9 0 -          

MSV: B15DCKT120 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 9 0 -          

Ngày sinh: 21/01/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 0.0 9 0 -          

CMT/CC: 038197029807) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Hồ Thị Linh BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 0.0 10 400.000  400000 -          

(Lớp: D15TKDPT1 BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 4.6 10 0 -          

MSV: B15DCPT131 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 5.3 10 0 -          

Ngày sinh: 01/10/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 0.0 10 0 -          

CMT/CC: 174686719) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

14

Đã có chứng chỉ 

Tiếng Anh APTIS 

(điểm thi: B2), cấp 

ngày 26/6/2022, 

thời hạn của chứng 

chỉ: 26/6/2024

11

Đã có chứng chỉ 

Tiếng Anh APTIS 

(điểm thi: B2), cấp 

ngày 25/7/2022, 

thời hạn của chứng 

chỉ: 25/7/2024

12

Đã có chứng chỉ 

Tiếng Anh APTIS 

(điểm thi: B2), cấp 

ngày 03/7/2022, 

thời hạn của chứng 

chỉ: 03/7/2024

13

Đã có chứng chỉ 

Tiếng Anh APTIS 

(điểm thi: B1), cấp 

ngày 17/7/2022, 

thời hạn của chứng 

chỉ: 17/7/2024

10

Đã có chứng chỉ 

Tiếng Anh APTIS 

(điểm thi: B2), cấp 

ngày 03/7/2022, 

thời hạn của chứng 

chỉ: 03/7/2024



Lê Đức Hiệu BAS1141 Tiếng Anh A11 - - - - - 200.000  300000 (100.000) 

(Lớp: D15CQDT02-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 0,0 10 0 -          

MSV: B15DCDT078 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0,0 10 0 -          

Ngày sinh: 11/09/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - - - - 0 -          

CMT/CC: 017275723) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Nguyễn Thị Hương BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 0.0 10 400.000  400000 -          

(Lớp: D15CQDT02-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 0.0 10 0 -          

MSV: B15DCDT094 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 10 0 -          

Ngày sinh: 01/10/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 3.9 10 0 -          

CMT/CC: 027197005735) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Dương Thị Vui BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 0.0 10 400.000  400000 -          

(Lớp: D15CQCN09-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 4.4 10 0 -          

MSV: B15DCCN658 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 3.7 10 0 -          

Ngày sinh: 21/05/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 0.0 10 0 -          

CMT/CC: 030197002941) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Nguyễn Văn Tùng BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 0,0 8 400.000  400000 -          

(Lớp: D15CQAT03-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 0,0 8 0 -          

MSV: B15DCAT191 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 1.8 7 0 -          

Ngày sinh: 29/08/1996 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 0,0 7 0 -          

CMT/CC: 125620277) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Trần Ngọc Thiện BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 0.0 9 400.000  400000 -          

(Lớp: D15CQKT02-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 5.0 9 0 -          

MSV: B15DCKT166 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 5.8 9 0 -          

Ngày sinh: 12/04/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 3.9 9 0 -          

CMT/CC: 001097023189) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

17

Đã có chứng chỉ 

Tiếng Anh APTIS 

(điểm thi: B2), cấp 

ngày 14/8/2022, 

thời hạn của chứng 

chỉ: 14/8/2024

18

Đã có chứng chỉ 

Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 450), 

cấp ngày 

30/7/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

30/7/2024

19

Đã có chứng chỉ 

Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 510), 

cấp ngày 

04/4/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

04/4/2024

15

Đã có chứng chỉ 

Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 700), 

cấp ngày 

25/12/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

25/12/2024

16

Đã có chứng chỉ 

Tiếng Anh APTIS 

(điểm thi: B2), cấp 

ngày 19/6/2022, 

thời hạn của chứng 

chỉ: 19/6/2024



Phạm Quang Anh BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 5.0 9 400.000  400000 -          

(Lớp: D15CQKT04-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 5.1 9 0 -          

MSV: B15DCKT004 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 4.8 9 0 -          

Ngày sinh: 01/09/1995 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 0.0 9 0 -          

CMT/CC: 001095007415) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Lê Văn Trung BAS1141 Tiếng Anh A11 - - - - - 400.000  400000 -          

(Lớp: E15CQCN02-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - - - - 0 -          

MSV: B15DCDT200 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - - - - 0 -          

Ngày sinh: 07/01/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 0.0 10 0 -          

CMT/CC: 030097016334) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - x 0.0 10 0 -          

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - x 0.0 10 0 -          

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - x 3.2 9 0 -          

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Nguyễn Tiến Dũng BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 0.0 10 300.000  400000 (100.000) 

(Lớp: D15CQVT08-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 3.7 10 0 -          

MSV: B15DCVT088 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x C - 0 -          

Ngày sinh: 15/06/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 6.5 10 0 -          

CMT/CC: 174822695) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Nguyễn Thành Long BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 6.5 10 400.000  400000 -          

(Lớp: D15CQVT02-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 0.0 10 0 -          

MSV: B15DCVT234 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 10 0 -          

Ngày sinh: 28/10/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 4.9 10 0 -          

CMT/CC: 174622737) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Trịnh Thị Thùy BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 0.0 9 300.000  300000 -          

(Lớp: D15CQVT06-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 2.8 9 0 -          

MSV: B15DCVT398 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - - - - 0 -          

Ngày sinh: 02/10/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 0.0 9 0 -          

CMT/CC: 024197013009) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

23

Đã có chứng chỉ 

Tiếng Anh APTIS 

(điểm thi: B2), cấp 

ngày 19/6/2022, 

thời hạn của chứng 

chỉ: 19/6/2024

24

Đã có chứng chỉ 

Tiếng Anh APTIS 

(điểm thi: B1), cấp 

ngày 22/5/2022, 

thời hạn của chứng 

chỉ: 22/5/2024

20

Đã có chứng chỉ 

Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 505), 

cấp ngày 

12/8/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

12/8/2024

21

Đã có chứng chỉ 

Tiếng Anh APTIS 

(điểm thi: B2), cấp 

ngày 12/6/2022, 

thời hạn của chứng 

chỉ: 12/6/2024

22

Đã có chứng chỉ 

Tiếng Anh APTIS 

(điểm thi: B2), cấp 

ngày 19/6/2022, 

thời hạn của chứng 

chỉ: 19/6/2024



Vũ Tiến Phúc BAS1141 Tiếng Anh A11 - - - - - 200.000  200000 -          

(Lớp: D15CQVT05-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - - - - 0 -          

MSV: B15DCVT301 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - - - - 0 -          

Ngày sinh: 08/07/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - - - - 0 -          

CMT/CC: 001097030716) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - x 8,1 10 0 -          

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - x 2,5 10 0 -          

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Bùi Hoàng Vượng BAS1141 Tiếng Anh A11 - - - - - 200.000  200000 -          

(Lớp: D15CQVT03-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 0,0 9 0 -          

MSV: B15DCVT467 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0,0 9 0 -          

Ngày sinh: 03/02/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - - - - 0 -          

CMT/CC: 026097004426) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Nguyễn Văn Hội BAS1141 Tiếng Anh A11 - - - - - 100.000  100000 -          

(Lớp: D15CQVT04-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 0,0 10 0 -          

MSV: B15DCVT172 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - - - - 0 -          

Ngày sinh: 04/03/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - - - - 0 -          

CMT/CC: 135874667) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Phạm Xuân Chung BAS1141 Tiếng Anh A11 - - - - - 100.000  0 100.000  

(Lớp: D15TKDPT2 BAS1142 Tiếng Anh A12 - - - - - 0 -          

MSV: B15DCPT023 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - - - - 0 -          

Ngày sinh: 15/06/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 0,0 7 0 -          

CMT/CC: 001097014117) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Đặng Văn Cường BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 0.0 10 400.000  400000 -          

(Lớp: D15CQTT02-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 5.5 10 0 -          

MSV: B15DCTT008 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 3.5 10 0 -          

Ngày sinh: 25/04/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 2,1 10 0 -          

CMT/CC: 001097003172) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

29

Đã có chứng chỉ 

Tiếng Anh APTIS 

(điểm thi: B2), cấp 

ngày 03/7/2022, 

thời hạn của chứng 

chỉ: 03/7/2024

26

Đã có chứng chỉ 

Tiếng Anh APTIS 

(điểm thi: B1), cấp 

ngày 21/11/2021, 

thời hạn của chứng 

chỉ: 21/11/2023

27

Đã có chứng chỉ 

Tiếng Anh APTIS 

(điểm thi: B2), cấp 

ngày 11/7/2021, 

thời hạn của chứng 

chỉ: 11/7/2023

28

Đã có chứng chỉ 

Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 465), 

cấp ngày 

24/01/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

24/01/2024

25

Đã có chứng chỉ 

Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 980), 

cấp ngày 

07/7/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

07/7/2024



Đỗ Văn Hai BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 0.0 9 400.000  400000 -          

(Lớp: D15CQKT02-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 2.8 9 0 -          

MSV: B15DCKT038 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 1.7 9 0 -          

Ngày sinh: 12/04/1993 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 0.0 9 0 -          

CMT/CC: 033093002413) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Nguyễn Mai Linh BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 6.8 10 400.000  400000 -          

(Lớp: D15CQTT01-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 6.3 10 0 -          

MSV: B15DCTT045 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0,0 10 0 -          

Ngày sinh: 01/05/1996 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 0,0 10 0 -          

CMT/CC: 001196033974) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Nguyễn Ngọc Trâm BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 0.0 10 400.000  400000 -          

(Lớp: D15CQMR01-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 6,2 10 0 -          

MSV: B15DCMR109 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 5,4 10 0 -          

Ngày sinh: 20/06/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 5.5 10 0 -          

CMT/CC: 001197024346) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Phan Thị Diệu Hà BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 6.0 10 400.000  400000 -          

(Lớp: D15CQCN08-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 5.7 10 0 -          

MSV: B15DCCN173 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 6.5 10 0 -          

Ngày sinh: 15/05/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 6.1 10 0 -          

CMT/CC: 038197016311) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Nguyễn Đinh Sửu BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 6.7 10 400.000  400000 -          

(Lớp: D15CQCN11-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 6.3 10 0 -          

MSV: B15DCCN473 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 7.0 10 0 -          

Ngày sinh: 11/02/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 5.8 10 0 -          

CMT/CC: 001097026116) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

32

Đã có chứng chỉ 

Tiếng Anh APTIS 

(điểm thi: B2), cấp 

ngày 03/7/2022, 

thời hạn của chứng 

chỉ: 03/7/2024

33

Đã có chứng chỉ 

Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 695), 

cấp ngày 

18/8/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

18/8/2024

34

Đã có chứng chỉ 

Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 680), 

cấp ngày 

30/5/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

30/5/2024

30

Đã có chứng chỉ 

Tiếng Anh APTIS 

(điểm thi: B1), cấp 

ngày 13/8/2022, 

thời hạn của chứng 

chỉ: 13/8/2024

31

Đã có chứng chỉ 

Tiếng Anh APTIS 

(điểm thi: B2), cấp 

ngày 03/7/2022, 

thời hạn của chứng 

chỉ: 03/7/2024



Đào Thanh Tùng BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 6.5 10 400.000  400000 -          

(Lớp: D15CQAT04-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 7,1 10 0 -          

MSV: B15DCAT192 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 4.6 10 0 -          

Ngày sinh: 11/06/1996 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 5.8 10 0 -          

CMT/CC: 142709443) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Đào Thu Hằng BAS1141 Tiếng Anh A11 - - - - - 100.000  0 100.000  

(Lớp: D15TKDPT1 BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 0,0 10 0 -          

MSV: B15DCPT072 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - - - - 0 -          

Ngày sinh: 26/05/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - - - - 0 -          

CMT/CC: 034197002647) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Đinh Thị Hồng Nhung BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 0.0 10 400.000  0 400.000  

(Lớp: D15CQKT03-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 4.1 10 0 -          

MSV: B15DCKT127 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 3.4 10 0 -          

Ngày sinh: 19/03/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 4,7 10 0 -          

CMT/CC: 036197001038) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Ngô Thị Kiều Phương BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 0.0 9 400.000  400000 -          

(Lớp: D15CQQT01-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 3.1 9 0 -          

MSV: B15DCQT137 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 5.2 9 0 -          

Ngày sinh: 26/10/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 5.3 9 0 -          

CMT/CC: 001197018077) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Lê Thị Vân Anh BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 4.8 10 400.000  400000 -          

(Lớp: D15CQAT02-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 4.6 10 0 -          

MSV: B15DCAT006 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 5.8 10 0 -          

Ngày sinh: 27/12/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 5.1 10 0 -          

CMT/CC: 038197020729) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

38

Đã có chứng chỉ 

Tiếng Anh APTIS 

(điểm thi: B1), cấp 

ngày 19/6/2022, 

thời hạn của chứng 

chỉ: 19/6/2024

39

Đã có chứng chỉ 

Tiếng Anh APTIS 

(điểm thi: B2), cấp 

ngày 14/8/2022, 

thời hạn của chứng 

chỉ: 14/8/2024

35

Đã có chứng chỉ 

Tiếng Anh APTIS 

(điểm thi: B2), cấp 

ngày 19/6/2022, 

thời hạn của chứng 

chỉ: 19/6/2024

36

Đã có chứng chỉ 

Tiếng Anh APTIS 

(điểm thi: B2), cấp 

ngày 26/3/2022, 

thời hạn của chứng 

chỉ: 26/3/2024

37

Đã có chứng chỉ 

Tiếng Anh APTIS 

(điểm thi: B2), cấp 

ngày 24/7/2022, 

thời hạn của chứng 

chỉ: 24/7/2024



Nguyễn Duy Phong BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 6.8 10 400.000  400000 -          

(Lớp: D15CQAT02-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 4.3 10 0 -          

MSV: B15DCAT130 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 5.8 10 0 -          

Ngày sinh: 24/08/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 5.5 10 0 -          

CMT/CC: 034097004901) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Lê Thanh Thái Dương BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 0.0 9 400.000  400000 -          

(Lớp: D15CQTT01-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 6.2 9 0 -          

MSV: B15DCTT015 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 5.2 9 0 -          

Ngày sinh: 12/05/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 0.0 9 0 -          

CMT/CC: 025097011143) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Lê Tiến Hòa BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 0.0 10 400.000  400000 -          

(Lớp: D15CQCN08-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 4.9 10 0 -          

MSV: B15DCCN228 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 10 0 -          

Ngày sinh: 21/10/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 3.3 10 0 -          

CMT/CC: 001097004950) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Lê Phúc Diên Hưng BAS1141 Tiếng Anh A11 - - - - - 100.000  100000 -          

(Lớp: D15CQCN03-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - - - - 0 -          

MSV: B15DCCN256 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 7,3 10 0 -          

Ngày sinh: 07/03/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - - - - 0 -          

CMT/CC: 038097009764) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Đặng Thái Sơn BAS1141 Tiếng Anh A11 - - - - - 100.000  100000 -          

(Lớp: D15CQQT03-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - - - - 0 -          

MSV: B15DCQT147 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - - - - 0 -          

Ngày sinh: 25/08/1996 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 0,0 9 0 -          

CMT/CC: 030096004690) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

44

Đã có chứng chỉ 

Tiếng Anh APTIS 

(điểm thi: B1), cấp 

ngày 24/01/2022, 

thời hạn của chứng 

chỉ: 24/01/2024

41

Đã có chứng chỉ 

Tiếng Anh APTIS 

(điểm thi: B1), cấp 

ngày 24/5/2022, 

thời hạn của chứng 

chỉ: 24/5/2024

42

Đã có chứng chỉ 

Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 600), 

cấp ngày 

21/4/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

21/4/2024

43

Đã có chứng chỉ 

Tiếng Anh APTIS 

(điểm thi: B2), cấp 

ngày 26/3/2022, 

thời hạn của chứng 

chỉ: 26/3/2024

40

Đã có chứng chỉ 

Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 585), 

cấp ngày 

12/8/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

12/8/2024



Nguyễn Thị Thu Hiền BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 5.2 10 400.000  400000 -          

(Lớp: D15CQTT01-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 5.2 10 0 -          

MSV: B15DCTT025 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 5.4 10 0 -          

Ngày sinh: 24/08/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 0.0 10 0 -          

CMT/CC: 001197010348) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Trần Duy Hưng BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 0.0 10 400.000  400000 -          

(Lớp: D15CQCN11-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 7,9 10 0 -          

MSV: B15DCCN264 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 6,4 10 0 -          

Ngày sinh: 18/01/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 7,6 10 0 -          

CMT/CC: 034097003847) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Trần Thanh Hà BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 0.0 10 400.000  400000 -          

(Lớp: D15CQQT02-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 3.9 10 0 -          

MSV: B15DCQT042 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 10 0 -          

Ngày sinh: 05/06/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 0.0 10 0 -          

CMT/CC: 001197017897) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Nguyễn Ngọc Tiến BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 0.0 10 400.000  400000 -          

(Lớp: D15PTDPT BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 3,6 10 0 -          

MSV: B15DCPT231 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0,0 10 0 -          

Ngày sinh: 27/01/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 2.5 10 0 -          

CMT/CC: 001097033061) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Đoàn Thị Kim Thu BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 0.0 9 400.000  400000 -          

(Lớp: D15CQKT04-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 0,0 9 0 -          

MSV: B15DCKT172 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 9 0 -          

Ngày sinh: 29/09/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 3.6 9 0 -          

CMT/CC: 001197006189) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

47

Đã có chứng chỉ 

Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 590), 

cấp ngày 

28/5/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

28/5/2024

48

Đã có chứng chỉ 

Tiếng Anh APTIS 

(điểm thi: B2), cấp 

ngày 21/8/2022, 

thời hạn của chứng 

chỉ: 21/8/2024

49

Đã có chứng chỉ 

Tiếng Anh APTIS 

(điểm thi: B1), cấp 

ngày 06/8/2022, 

thời hạn của chứng 

chỉ: 06/8/2024

45

Đã có chứng chỉ 

Tiếng Anh APTIS 

(điểm thi: B2), cấp 

ngày 03/7/2022, 

thời hạn của chứng 

chỉ: 03/7/2024

46

Đã có chứng chỉ 

Tiếng Anh APTIS 

(điểm thi: B2), cấp 

ngày 06/8/2022, 

thời hạn của chứng 

chỉ: 06/8/2024



Quách Thị Quỳnh Anh BAS1141 Tiếng Anh A11 - - - - - 600.000  600000 -          

(Lớp: E15CQCN02-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - - - - 0 -          

MSV: B15DCQT001 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 6,0 10 0 -          

Ngày sinh: 12/01/1996 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 0.0 10 0 -          

CMT/CC: 001196005951) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - x 0.0 10 0 -          

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - x 0.0 10 0 -          

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - x 4.0 9 0 -          

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - x 0,0 9 0 -          

Bùi Ngọc Tú BAS1141 Tiếng Anh A11 - - - - - 600.000  600000 -          

(Lớp: E15CQCN02-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - - - - 0 -          

MSV: B15DCQT185 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 6,3 10 0 -          

Ngày sinh: 03/10/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 5.5 10 0 -          

CMT/CC: 026097001027) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - x 5.9 9 0 -          

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - x 0.0 9 0 -          

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - x 4.9 8 0 -          

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - x 5.4 8 0 -          

Đào Duy Tùng BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 4.5 8 400.000  400000 -          

(Lớp: D15TKDPT1 BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 0.0 8 0 -          

MSV: B15DCPT262 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 7 0 -          

Ngày sinh: 11/03/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 0,0 7 0 -          

CMT/CC: 015097007632) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Trần Bình Minh BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 4.0 8 400.000  400000 -          

(Lớp: D15CQKT03-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 5.5 8 0 -          

MSV: B15DCKT111 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 5.6 7 0 -          

Ngày sinh: 13/03/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 0.0 7 0 -          

CMT/CC: 033097011990) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Vũ Văn Phong BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 0,4 10 300.000  400000 (100.000) 

(Lớp: D15CQCN10-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 0,0 10 0 -          

MSV: B15DCCN406 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x C - 0 -          

Ngày sinh: 22/01/1993 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 1,8 10 0 -          

CMT/CC: 035093001783) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

53

Đã có chứng chỉ 

Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 470), 

cấp ngày 

08/8/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

08/8/2024

54

Đã có chứng chỉ 

Tiếng Anh APTIS 

(điểm thi: B2), cấp 

ngày 14/8/2022, 

thời hạn của chứng 

chỉ: 14/8/2024

50

Đã có chứng chỉ 

Tiếng Anh APTIS 

(điểm thi: B2), cấp 

ngày 26/6/2022, 

thời hạn của chứng 

chỉ: 26/6/2024

51

Đã có chứng chỉ 

Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 575), 

cấp ngày 

25/5/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

25/5/2024

52

Đã có chứng chỉ 

Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 485), 

cấp ngày 

07/01/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

07/01/2024



Chu Phương Hiền TS. Vũ Tuấn Lâm

Danh sách gồm 54 sinh viên

LẬP BIỂU KT. GIÁM ĐÔC


